
DANH SÁCH CÁN BỘ THAM GIA LỚP BỒI DƯỠNG LÃNH ĐẠO, 

QUẢN LÍ CẤP PHÒNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG NĂM 2020 

Tại: Phân hiệu Hà Nội 

 

TT Họ và tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh Chức vụ, đơn vị 

1 Cao Công Ánh Nam 19/8/1987 Bí thư Đoàn TNCS HCM 

2 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Nữ 18/12/1970 
Phó Trưởng phòng, phụ trách phòng 

TC-KT; Kế toán trưởng 

3 Nguyễn Thị Đức Hạnh Nữ 05/11/1970 Phó Trưởng phòng Đào tạo 

4 Phạm Quang Dũng Nam 27/12/1982 Phó Trưởng phòng Đào tạo 

5 Ngô Quốc Trinh Nam 12/4/1977 
Trưởng Phòng Khoa học công nghệ 

và Hợp tác quốc tế 

6 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ 01/5/1984 
Phó Trưởng Phòng Khoa học công 

nghệ và Hợp tác quốc tế 

7 Dương Thị Ngọc Thu Nữ 23/4/1978 Trưởng phòng Tổ chức cán bộ 

8 Phạm Văn Tân Nam 05/12/1975 Trưởng phòng Thanh tra Giáo dục 

9 Tạ Thế Anh Nam 06/5/1976 
Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo 

chất lượng đào tạo 

10 Lê Xuân Ngọc Nam 01/3/1966 
Phó Trưởng phòng Khảo thí và Đảm 

bảo chất lượng đào tạo 

11 Đào Mạnh Quyền Nam 05/10/1985 Trưởng phòng Hành chính - Quản trị 

12 Trần Thanh An Nam 12/9/1970 Trưởng phòng Đào tạo sau Đại học 

13 Trần Trung Hiếu Nam 15/5/1982 
Trưởng phòng Quản lý đầu tư và Xây 

dựng cơ bản 

14 Tống Thị Hương Nữ 01/10/1973 
Phó Trưởng phòng Quản lý đầu tư và 

Xây dựng cơ bản 

15 Ngô Thị Thanh Hương Nữ 04/12/1977 Trưởng khoa Công trình 

16 Nguyễn Quang Anh Nam 04/9/1967 Trưởng Khoa Cơ khí 

17 Hoàng Thị Hồng Lê Nữ 06/11/1969 Trưởng khoa Kinh tế vận tải 

18 Lê Thu Sao Nữ 20/11/1971 
Phó Trưởng khoa Kinh tế vận tải; 

Chủ tịch công đoàn; 

19 Trần Quốc Tuấn Nam 12/11/1981 Trưởng khoa Khoa học cơ bản 

20 Trần Hà Thanh Nam 12/10/1969 
Trưởng khoa Khoa Công nghệ thông 

tin 

21 Đỗ Quang Hưng Nam 21/10/1979 
Phó Trưởng khoa Công nghệ thông 

tin 



22 Lương Công Lý Nam 10/6/1976 
Trưởng khoa Chính trị - QPAN - 

GDTC 

23 Nguyễn Thị Thơm Nữ 14/01/1978 
Phó Trưởng khoa Chính trị - QPAN -

GDTC 

24 Dương Văn Đoan Nam 26/4/1972 Phó Trưởng khoa Đào tạo tại chức 

25 Lê Ngọc Lý Nam 15/11/1978 
Phó Trưởng khoa, phụ trách khoa Cơ 

sở kỹ thuật 

26 Đinh Quang Toàn Nam 18/7/1978 

Phó Giám đốc, phụ trách TT Hỗ trợ 

sinh viên khởi nghiệp và Quan hệ 

doanh nghiệp 

27 Đỗ Ngọc Tiến Nam 09/6/1970 
Phó Giám đốc, phụ trách Trung tâm 

Công nghệ Cơ khí 

28 Nguyễn Văn Thắng Nam 30/11/1975 
Phó Giám đốc Trung tâm CNTT - 

Thư viện 

29 Nguyễn Hùng Sơn Nam 03/11/1967 Giám đốc Trung tâm Đào tạo lái xe 

30 Trần Ngọc Hưng Nam 17/9/1982 

Phụ trách TT tư vấn TK-KĐ CLCT; 

phụ trách phòng thí nghiệm công 

trình XD; Trưởng Bộ môn Thí 

nghiệm- Tin học Công trình 

 


